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                                               BÁO CÁO 
Khảo sát giá bán lẻ bình quân một số mặt hàng bình ổn giá

phục vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện Nga Sơn
( Từ ngày 01/7/2015 đến ngày 25/7/2015 )         

Thực hiện công văn số: 5292/STC-QLCS-GC, ngày 25/12/2014 của Giám đốc sở Tài 
Chính Thanh hóa về việc hướng dẫn triển khai công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa.

  UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị triển khai quán triệt việc kiểm tra kiểm soát , 
khảo sát công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn huyện Nga Sơn so với mặt bằng chung 
giá cả tiêu dùng trước trong và sau tết nguyên đán trên địa bàn tỉnh thanh Hóa. UBND huyện 
giao công tác khảo sát giá trên thị trường Nga Sơn cho phòng Tài Chính-KH kiểm tra, kiểm 
soát thường xuyên báo cáo UBND huyện để nắm bắt chỉ đạo kịp thời.

STT Mặt hàng ĐVT Giá bán
(ĐVT: Đồng

Tỉ lệ %
tăng, giảm

1 Xăng dầu 
Xăng A95 Lít 21.100
Xăng A92 Lít 20.400
Dầu Diezen 0,05%S Lít 14.800

2 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
LPG bán lẻ Petrolimex Bình 12kg 255.000
LPG bán lẻ Hoàng Thái Bình 12kg 235.000

3 Thép xây dựng
Thép Việt ý, Việt Hàn Kg 13.300
Thép Tisco Kg 14.500

4 Xi măng
Xi măng Nghi Sơn PCB 40 Kg 1.400
Xi măng Bỉm Sơn PCB 40 Kg 1.400

5 Phân bón hóa học
Phân NPK 6 – 8 – 4 Lâm Thao Kg 5.000
Phân NPK 6 – 8 – 4 Tiến Nông Kg 4.600
Đạm URÊ Phú Mỹ Kg 9.000

6 Thuốc thú y
Oxyutetracyline 100g Gói 15.000
Tylosin loại 10g Gói 5.000

7 Thuốc BVTV
Ofatox chai 90ml Chai 15.000
Pa đan 20g Gói 7.500

8 Thức ăn gia súc
Cám Lái Thiêu hỗn hợp số 6 Kg 10.000
Cám con cò Phú Gia Kg 10.000



9 Muối
Muối hạt Kg 5.000
Muối iốt Kg 10.000

10 Giống cây trồng
Giống lúa Bắc Thơm số 7 Kg 22.500
Giống lúa Khang Dân 18 Kg 18.000
Giống ngô lai 888 Kg 78.000

STT Mặt hàng ĐVT Giá bán
(ĐVT: Đồng

Tỉ lệ %
tăng, giảm

11 Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
Sữa Similac 1 (900g) Hộp 450.000
Sữa Enfagrow A+ số 3 (900g) Hộp 445.000

12 Đường ăn
Đường trắng Lam Sơn Kg 15.000
Đường rắng tinh luyện Lam Sơn Kg 17.000

13 Thóc, gạo
Gạo nếp thường Kg 21.500
Gạo tẻ bắc thơm Kg 17.500

14 Thực phẩm tươi sống
Thịt lợn nạc Kg 100.000
Thịt lợn mông sấn Kg 80.000
Thịt bò loại 1 Kg 270.000
Thịt bò loại 2 Kg 190.000
Gà Kg 120.000
Vịt Kg 65.000

15 Thuốc chữa bệnh cho người
Thuốc Amoxilin 500mg Vỉ 7.000
Vitamin C 100 viên Lọ 8.000
Vitamin B1 TW 100 viên Lọ 3.000
Boganic của Traphaco Vỉ 13.000
Siro ho Bảo Thanh 125ml Chai 35.000
Tobrex Lọ 45.000

16 Giấy vở học sinh
Vở hồng hà 72 trang Quyển 5.000
Giấy xếp Xếp 5.000

17 Cước vận chuyển hành khách
Xe buýt nội thành (từ 0,10km) Km 10.000
Xe taxi 4 chỗ Mai Linh Km 10.000

Nơi nhận:
- Sở Tài Chínhi;
- Lưu VT.
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